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Vĩnh Châu, ngày        tháng 11 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 1935/SNV-XDCQ ngày 10/7/2023 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, thị xã Vĩnh Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Vĩnh Châu về việc tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023; 

Qua xem xét Báo cáo số 05/BC-HĐTD ngày 20/11/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023 về kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển 

dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu năm 2023; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu thông báo kết quả Vòng 1 kỳ 

tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023 như sau:  

1. Kết quả thi Vòng 1 

(Đính kèm danh sách). 

2. Các thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo làm đơn gửi về Thường trực Hội 

đồng tuyển dụng (Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu) trong thời hạn 15 ngày tính kể 

từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 05/12/2023. 

Phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi, nộp tại Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu. 

3. Lưu ý:  

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, 

nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được dự thi 

tiếp Vòng 2. Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

dự thi Vòng 2 theo quy định và nội dung ôn thi Vòng 2. 

Thí sinh tự ôn tập đối với thi Vòng 2. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu tại địa chỉ wedsite:  http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn và 

được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng phối hợp 

niêm yết danh sách, thông báo kịp thời đến các thí sinh được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Sở Nội vụ; 

- TT.Thị ủy, TT.HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thị xã; 

- Trang thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: HĐTD (PNV). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 

 

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn/


Kiến thức chung Tin học

1 2 3 4 5 12

I

1 LĐ0001 Lê Đình Gương 21/09/1988 Nam Khmer
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
42/60 17/30 Đạt

2 LĐ0002 Huỳnh Văn Động 17/01/1987 Nam Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
52/60 24/30 Đạt

3 LĐ0003 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/1998 Nữ Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
41/60 26/30 Đạt

4 LĐ0004 Trần Thị Bích Thủy 03/05/1998 Nữ Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
42/60 26/30 Đạt

5 LĐ0005 Thạch Minh  Lý 29/11/1999 Nam Khmer
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
45/60 25/30 Đạt

6 LĐ0006 Huỳnh Văn Tích 19/06/1982 Nam Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
42/60 18/30 Đạt

7 LĐ0007 Nguyễn Hồng Đào 16/03/1985 Nữ Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
45/60 19/30 Đạt

8 LĐ0008 Phạm Hải Đăng  Đăng 26/03/1990 Nam Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
44/60 22/30 Đạt

9 LĐ0009 Trần Lê An  Khang 07/8/1996 Nam Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
42/60 19/30 Đạt

10 LĐ0010 Khưu Phến Suổl 06/08/1989 Nam Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
49/60 Miễn thi Đạt

Kết quả số câu trả lời đúng/trên tổng 

số câu hỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày          tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

tên

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

DANH SÁCH

Kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023

Ghi chú
Kết quả 

thi Vòng 1
STT Giới tính

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ Dân tộc Đơn vị đăng ký dự tuyển

Số báo 

danh

Vị trí: Công chức Văn hóa - Xã hội ((phụ trách LĐ-TB-XH và GN)



11 LĐ0011 Thạch Thị Thảo 18/11/1993 Nữ Khmer
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
42/60 21/30 Đạt

12 LĐ0012 Trần Thanh Truyền 10/11/1990 Nam Kinh
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
45/60 26/30 Đạt

13 LĐ0013 Lâm Thị Huệ Nhi 21/4/2001 Nữ Hoa
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
44/60 23/30 Đạt

14 LĐ0014 La Mỹ  Nhi 31/07/1993 Nữ Kinh
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
45/60 22/30 Đạt

15 LĐ0015 Kim Sinh  Sil 0505/1995 Nam Khmer
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
43/60 23/30 Đạt

II

1 TT0016 Hồ Thị Thanh Trúc 10/10/1993 Nữ Kinh
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
42/60 15/30 Đạt

2 TT0017 Nguyễn Thị Chúc Ngoan 12/02/1987 Nữ Kinh
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
51/60 26/30 Đạt

3 TT0018 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1990 Nữ Khmer
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
49/60 27/30 Đạt

4 TT0019 Triệu Trường  Em 01/05/1991 Nam Khmer
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
Vắng Vắng Vắng

5 TT0020 Triệu Hai 09/10/1996 Nam Khmer
UBND xã Vĩnh Hải, thị xã 

Vĩnh Châu
36/60 19/30 Đạt

III

1 TC0021 Đường Tuyết Hạnh 27/02/1987 Nữ Hoa
UBND xã Lai Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
34/60 23/30 Đạt

2 TC0022 Trần Thị Mỹ Trinh 13/01/1990 Nữ Kinh
UBND xã Lai Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
38/60 24/30 Đạt

IV

1 TP0023 Nguyễn Văn  Khang 14/02/2001 Nam Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
46/60 28/30 Đạt

2 TP0024 Trần Hiền  Vinh 10/08/2000 Nữ Hoa
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
40/60 21/30 Đạt

3 TP0025 Huỳnh Tuyết Nhi 26/06/1999 Nữ Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 22/30 Đạt

Vị trí: Công chức Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách chứng thực)

Vị trí: Tài chính - Kế toán

Vị trí: Công chức Văn hóa - Xã hội ((phụ trách Văn hóa - Thông tin - Thể thao)



4 TP0026 Võ Thế  Duyên 22/08/1997 Nữ Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
43/60 24/30 Đạt

5 TP0027 Thạch Thùy Xuân Hạnh 13/12/1985 Nữ Khmer
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 19/30 Đạt

6 TP0028 Quản Minh Thảo 19/09/1983 Nam Kinh
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
36/60 15/30 Đạt

7 TP0029 Sơn Thủy Đa  Ri 10/12/1997 Nữ Khmer
UBND Phường 2, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 26/30 Đạt

8 TP0030 Trần Văn Toàn 21/6/1981 Nam Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
25/60 09/30 Không đạt

9 TP0031 Nguyễn Ngọc Huỳnh  Như 19/12/1999 Nữ Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
51/60 23/30 Đạt

10 TP0032 Thạch Viên 28/06/1989 Nam Khmer
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
41/60 16/30 Đạt

IV

1 ĐCX0033 Vỏ Thị Tuyết Trân 21/10/1999 Nữ Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
38/60 28/30 Đạt

2 ĐCX0034 Ngô Hoàng  Dẹn 05/11/1987 Nam Kinh
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
52/60 27/30 Đạt

V

1 ĐCM0035 Tăng Thái  Tâm 21/05/1993 Nam Khmer
UBND phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu
51/60 27/30 Đạt

2 ĐCM0036 Phạm Minh Trí 15/04/1999 Nam Kinh
UBND phường Vĩnh Phước, 

thị xã Vĩnh Châu
38/60 23/30 Đạt

3 ĐCM0037 Lâm Thị Diễm Thanh 05/01/2000 Nữ Hoa
UBND phường Vĩnh Phước, 

thị xã Vĩnh Châu
48/60 26/30 Đạt

VI

1 ĐNM0038 Thạch Phương  Lam 11/11/1989 Nam Khmer
UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
47/60 24/30 Đạt

2 ĐNM0039 Trương Thanh Vân 30/08/2001 Nữ Kinh
UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 28/30 Đạt

Vị trí: Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Đô thị - Môi trường)

Vị trí: Địa chính -Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Nông nghiệp - Môi trường)

Vị trí: Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Địa chính - Xây dựng)



3 ĐNM0040 Phạm Thị Ngọc Thể 15/08/2000 Nữ Kinh
UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 27/30 Đạt

4 ĐNM0041 Phạm Minh Khai 20/07/1995 Nam Kinh
UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
33/60 18/30 Đạt

5 ĐNM0042 Trịnh Văn Hùng 21/11/1981 Nam Kinh
UBND xã Vĩnh Hiệp, thị xã 

Vĩnh Châu
50/60 21/30 Đạt

6 ĐNM0043 Hứa Thanh Trang 09/05/2001 Nữ Kinh
UBND xã Vĩnh Hiệp, thị xã 

Vĩnh Châu
48/60 24/30 Đạt
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